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SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

DƯỢC PHẨM - THỰC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-KSNT 

V/v Thông báo mời chào giá. 

   Ninh Thuận, ngày      tháng        năm 2023 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị 

Trước hết Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm - Thực phẩm và Thiết bị y tế tỉnh 

Ninh Thuận xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị đã 

hợp tác với Trung tâm. 

Hiện nay Trung tâm đang triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị kiểm nghiệm, 

chi tiết các thiết bị và thông số kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm. (Các báo giá trước đây 

do không trùng về tên gọi và đơn vị tính, nên không sử dụng để trình phê duyệt).  

Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm - Thực 

phẩm và Thiết bị y tế tỉnh Ninh Thuận kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung 

cấp báo giá và các tài liệu liên quan đến các trang thiết bị. 

1. Thời hạn nhận báo giá: từ ngày 02/6/2023 đến hết ngày 12/6/2023. 

2. Yêu cầu báo giá:  

- Báo giá của thiết bị cung cấp đầy đủ chi tiết các thông tin: Tên thiết bị, thông số 

kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, đơn vị tính. 

- Bao gồm thuế, phí giao hàng tại đơn vị. 

- Thời hạn báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày từ ngày phát hành. 

3. Hình thức gửi báo giá:  

- Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. 

4. Địa điểm nhận báo giá:  

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm - Thực phẩm 

và Thiết bị y tế, địa chỉ: B2, phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang Tháp chàm, 

tỉnh Ninh Thuận. 

Các tài liệu xin gửi về: phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Kiểm soát 

Dược phẩm - Thực phẩm và thiết bị y tế, B2 phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang 

Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. 
 

Nơi nhận:           

- Các Công ty;                                                                                      KT GIÁM ĐỐC 

- Trung tâm KSBT(đăng Website Sở Y tế);                  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, HCTH. 

 

 

 

           

                 Nguyễn Hiếu 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

(Theo thông báo mời chào giá số:         /TB-KSNT ngày       /       / 2023) 

 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

01 Nồi hấp tiệt 

trùng 

 Đặc điểm thiết bị: 

 -  Hiển thị quá trình hoạt động dạng biểu đồ 

 - Xả khí theo thời gian: hệ thống xả khí tự động tin cậy đảm 

bảo tiệt trùng dưới điều kiện chỉ có hơi nước 

 - Xả hơi tự động điều chỉnh được sau khi tiệt trùng hoặc làm 

mát cho các chai chất lỏng 

 - Nắp nồi có tấm bảo vệ bằng nhựa chống nóng 

 - Nồi hấp thiết kế bằng thép không gỉ 

 - Làm ấm và hòa tan cho môi trường nuôi cấy sau khi tiệt 

trùng 

 - Hẹn giờ khởi động theo lịch cài đặt 

 - Hệ thống khóa nắp bằng các núm vặn chắc chắn 

 - Hệ thống nắp an toàn, đóng mở chỉ cần 1 tay. Cửa mở kéo 

lên trên giúp tiết kiệm mặt bằng 

 - Bình nhận nước xả nằm ở phía trước 

 - Van xả nằm bên cạnh bình, dễ dàng bảo trì 

Chu trình hoạt động: 

✓ Gia nhiệt → Tiệt trùng → Xả 

✓ Gia nhiệt → Tiệt trùng → Xả → Ủ ấm 

✓ Hòa tan → Ủ ấm 

Tất cả hoạt động hoàn toàn tự động 

Thông số kỹ thuật: 

 - Dung tích: 96 lít 

 - Kích thước buồng hấp: Ø 400 x 650 mm 

 - Áp suất sử dụng tối đa: 0.160 Mpa 

 - Nhiệt độ sử dụng tối đa: 127°C 

 - Nhiệt độ tiệt trùng: 101 – 127°C 

 - Nhiệt độ hòa tan: 40 – 100°C 

 - Nhiệt độ ủ ấm: 40 – 60°C 

 - Thời gian sử dụng: 

 + Tiệt trùng, hòa tan: 0 phút – 48 giờ 0 phút và liên tục 

 + Ủ ấm: 0 phút – 48 giờ 0 phút 

 - Nguồn điện: AC 220/230/240V, 1 pha, 50/60 Hz 

 - Công suất tiêu thụ: 4 kW, 20 A 

 - Kích thước ngoài (WxDxH): 770x560x980 mm 

 - Trọng lượng: 80 kg 

 - Kích thước/số lượng giỏ hấp inox: Ø 380 x 300 mm/2 chiếc 

Chức năng an toàn: 

 - Bảo vệ chống cạn nước 

 - Đầu dò phát hiện quá nhiệt 

 - Cảm biến phát hiện quá áp 

 - Báo động hỏng cảm biến 

 - Lưu trữ chương trình khi mất điện 

 - Van an toàn 

 - Hệ thống ngắt nguồn khi thanh đốt bị rò rỉ, đoản mạch 

Cái 01 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

* Yêu cầu cung cấp: 

- Thiết bị được cung cấp mới 100% kèm CO, CQ. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt 

- Năm sản xuất: sau 2021. 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

2 Buồng UV Đặc điểm thiết bị: 

- Sức chứa lớn: lý tưởng dùng cho mẫu lớn hoặc mẫu nhỏ 

- Tấm hấp thu tia UV bảo vệ người sử dụng khỏi tia cực tím 

- Sự kết hợp của tia UV với nguồn UVA, UVB và UVC có thể 

kết hợp một cách thuận tiện 

Buồng tối UV cung cấp công suất hiệu quả lớn và khả năng 

phát hiện nhanh. Buồng tối sẵn sàn kết hợp đồng thời các 

nguồn UV hoặc không. Buồng tối UV được cung cấp không 

có đèn và cho phép khả năng chiếu sáng theo sự lựa chọn của 

người dùng  

Thông số kỹ thuật: 

- Bước sóng: 365 / 254nm 

- Công suất: 4 đèn x 15W 

- Kích thước: 505 x 415 x 280 mm (Dài x Rộng x Cao) 

- Buồng tối có màn chắn bằng cao su lớn bảo vệ chống ánh 

sáng trắng bên ngoài và bảo vệ người sử dụng khỏi tia UV 

- Vật liệu hấp thụ tia UV bảo vệ an toàn cho người sử dụng 

- Đáy của buồng có thể tháo rời để tiện thao tác khi sử dụng với 

bàn soi sắc ký 

- Cường độ sáng ở đáy buồng: 

+ Bóng 365nm: 1050 µW/cm2 

+ Bóng 254nm: 900 µW/cm2 

- Nguồn điện: 220-240V/50Hz 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- 1 Buồng soi UV, 

- 2 đèn UV 365 nm  

- 2 đèn UV 254 nm  

- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng anh/ tiếng việt 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Bộ 01 

3 Tủ sấy Thông số kỹ thuật: 

- Thể tích: 108 lít 

- Khoảng nhiệt độ hoạt động: +10 0C trên nhiệt độ môi trường 

đến 300 0C 

- Độ chính xác giá trị cài đặt: 0.1 0C lên đến 99.9 0C; 0.5 0C 

đến 100 0C 

- Sử dụng 1 đầu dò nhiệt độ Pt100 Class A 

- Ngôn ngữ cài đặt: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, 

Czech, Hungarian… 

- Bộ điều khiển: Hiển thị một màn hình. Bộ điều khiển vi xử lý 

đa chức năng kỹ thuật số PID thích ứng với màn hình màu độ 

nét cao TFT 

- Thời gian: Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian, có 

thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày 

Cái 01 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

- Chế độ chờ: Thời gian của tiến trình chỉ được tính khi đặt 

đến nhiệt độ chỉ định 

- Hiệu chuẩn: Có 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do 

- Các thông số điều chỉnh: Nhiệt độ (độ C hoặc độ F), vị trí 

cửa đối lưu, chương trình thời gian, múi giờ, mùa hè/ mùa 

đông 

- Đối lưu không khí bằng quạt  

- Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều 

chỉnh nắp lấy khí 

- Lỗ thông khí: Kết nối với nắp ngăn khí 

- Chương trình lưu trữ trong trường hợp mất điện 

- Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện 

tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ, cấp bảo vệ class 1 theo 

tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 

200C trên nhiệt độ cài đặt 

- Tự chuẩn đoán để phân tích lỗi 

- Cửa cách nhiệt hoàn toàn bằng thép không gỉ với khóa 2 

điểm (khóa cửa khóa nén) 

- Bên trong làm bằng thép không gỉ, dễ lau chùi, gia cố bằng 

hệ thống khung được tích hợp gia nhiệt và bảo vệ 4 phía 

- Bên ngoài: thép mạ kẽm phía sau 

- Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz 

- Kích thước trong (WxHxD): 560 x 480 x 400 mm 

- Kích thước ngoài (WxHxD): 745 x 864 x 584 mm 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- 1 Tủ chính  

- 2 Khay 

- 1 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng anh/ tiếng việt 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

4 Máy cất nước 

2 lần 

Thông số kỹ thuật: 

-Máy cất nước 2 lần hoàn toàn tự động  

-Hệ thống thiết kế theo tiêu chuẩn CE 

-Hệ thống chưng cất bằng thuỷ tinh được đặt trong hộp bảo vệ, 

dễ tháo lắp và vệ sinh máy  

-Tự động ngừng máy khi nước yếu hoặc mất, quá nhiệt hoặc 

bình chứa đầy để bảo vệ điện trở  

-Hệ thống được thiết kế đặt trong buồng kim loại có cửa kính 

để quan sát 

-Điện trở bọc thủy tinh borosilicate 

-Hệ thống cất nước bằng thủy tinh borosilicate 

-Công suất cất nước: Khoảng 4 lít/giờ 

-Nước cung cấp: 2 lít/phút. Áp lực: 3 – 100 psi 

Chất lượng nước cất: 

-Độ pH: 5.0 – 6.5  

-Độ dẩn điện: 1.0 – 1.5 µScm-1  

-Điện trở suất: 0.7 – 1.0 mOhm-cm  

-Pyrogen: Pyrogen free  

-Nhiệt độ: 25 – 350C  

Máy 01 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

-Kích thước: Rộng 550 x Sâu 410 x Cao 410 mm 

-Điện: 220/240V, 50/60Hz, 1 pha, 6kW 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Thân máy 

- Dây nguồn và hướng dẫn sử dụng 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng anh/ tiếng việt 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

5 Kính hiển vi 

có hệ thống 

camera  

Thông số kỹ thuật: 

- Thân kính hiển vi được thiết kế linh hoạt phù hợp với mọi yêu 

cầu về thực nghiệm của các phòng thí nghiệm để nghiên cứu 

cơ bản và công tác giảng dạy. 

-Thực hiện được các kỹ thuật: kỹ thuật trường sáng, có thể 

nâng cấp dùng cho kỹ thuật phản pha, nền đen hay huỳnh 

quang. 

-Hệ thống quang học với chất lượng vượt trội, cho hình ảnh với 

độ tương phản và độ phân giải cao. 

-Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí, có thể xoay tròn 3600 

-Đầu quan sát loại ba đường truyền quang (trinocular), góc 

nhìn 300. Cho phép kết nối với camera để chụp ảnh và truyền 

ảnh ra màn hình. 

-Đầu quan sát có thể điều chỉnh độ cao quan sát theo tư thế của 

người dùng (380mm đến 415mm). 

-Điều chỉnh khoảng cách đồng tử liên tục từ 48- 75mm. 

-Thị kính 10X, quang trường 20mm. (Kèm trắc vi với thước đo 

khi xem bằng mắt gắn 1 bên). 

-Bộ vật kính tiêu sắc phẳng (Plan - Achromat): 4X, 10X, 40X, 

100X  (oil) 

-Độ phóng đại: 40 lần, 100 lần, 400 lần và 1000 lần (sử dụng 

với thị kính 10X). 

-Tụ quang 0.9/1.25  

-Có sẵn bộ phin lọc bao gồm xanh da trời, xanh lá cây và vàng. 

-Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo kiểu module, dễ dàng 

chuyển đổi từ đèn Halogen sang đèn LED.  

-Đèn Halogen 6V/30W, tuổi thọ dài. 

-Điều chỉnh tiêu cự thô/tinh ở cả 2 bên chân đế.  

-Bàn sa trượt kích thước 140 x 135mm, có thể dịch chuyển theo 

hai chiều X-Y với khoảng cách 75 x 30 mm (WxD) 

- Có dải ánh sáng đèn xanh trên thân kính, thể hiện 5 mức 

cường độ chiếu sáng, đảm bảo người sử dụng có thể quan sát 

hiện trạng của tất cả kính trong phòng mà không cần tới tận 

nơi đặt kính. 

-Nguồn điện: 100…240VAC/50…60Hz 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Thân kính với đầu quan sát loại ba đường truyền quang. 

- Thị kính WHB10X: có quang trường F. N = 20: 2cái 

- Bộ vật kính Plan Achromat: 4X, 10X, 40X, 100XO (oil) 

- Tụ quang 0.9/1.25 

- Bóng đèn halogen 6V30W và module đèn LED 

- Bộ kính lọc Blue, Green,Yellow 

Cái 01 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

- Dầu soi 

- Bao đậy máy 

- Dây điện nguồn 

- Bản hướng dẫn sử dụng máy tiếng việt. 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng anh/ tiếng việt 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

 2. Camera chuyên dụng cho Kính hiển vi  

-Loại: Camera kỹ thuật số (kết nối trực tiếp với máy vi  tính 

qua cổng USB 3.0) 

-Độ phân giải: 14 MP  

-Cảm biến & Kích thước (mm) 14M/MT9F002(C) 1/2.3" 

(5.73x4.60) 

-Pixel (μm) 1.4x1.4 

-Độ nhạy G: 0.724v/lux-sec 

-Phạm vi động 65.3dB 

-Tỷ lệ S / N: 35.5dB 

-FPS/Độ phân giải: 6.2@4096x3286; 20.8@2048x1644; 

53.3@1024x822 

-Binning : 1x1,2x2,4x4 

-Exposure: 0.1ms~2000ms 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Camera  

- Cáp USB 3.0 (1.5m) 

- Đĩa CD driver phần mềm chụp đo đạc tế bào 

- Cmout cổ nối với kính hiển vi đã được điều chỉnh đồng bộ. 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Bao 

gồm 

 

 1. Bộ máy tính để bàn 

Thông số kỹ thuật:  

1.1 CPU: Intel Core i5-12400 (2.5 GHz - 4.4 GHz/18MB/6 

nhân, 12 luồng) 

- RAM: 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm, Hỗ trợ tối đa 

64GB) 

- Đồ họa: Intel UHD Graphics 730 

- Lưu trữ: 256GB M.2 NVMe SSD/ 

- Chuột + Bàn phím 

1.2 Màn hình LCD Dell 21.5 inch E2222HS (1920 x 1080, 

VA, 60Hz, 5ms GtG) 

- Kích thước: 21.5" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9 

- Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) 

- Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms 

- Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu 

- Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.2, 1 x 

VGA/D-sub 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- CPU cài sẵn win bản quyền  

- Màn hình 21.5"  

- Chuột + phím 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Bao 

gồm 

01 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

6 Đồng hồ đo 

nhiệt độ hiện 

số  

Thông số kỹ thuật 

-Nhiệt kế điện tử dùng để đo nhiệt độ nồi hấp, lò nung  

-Loại 01 đầu dò  

-Độ phân giải chính xác: 0,1°C 

-Khả năng giữ kết quả 

-Hiển thị MAX / MIN 

-AVG: Nhiệt độ trung bình 

-Bộ nhớ lên đến 150 dữ liệu  

-REL: Hàm OFFSET  

-Cài đặt tự động tắt nguồn (khoảng 30 phút) 

-Dải đo -50 đến 1300°C (phụ thuộc vào đầu dò được kết nối) 

-Phạm vi hiển thị -73,3 đến 1371°C -203,3 đến 1368°C 

-Độ chính xác (đơn vị chính) (độ phân giải 0,1°C) 

± (0,5% rdg + 1) °C ở -50 đến 0,0 °C 

± (0,3% rdg + 1) °C ở 0,1 đến 1000 °C 

± (0,5% rdg + 1) °C ở 1001 đến 1300 °C 

* Thêm 1 chữ số vào phần trên khi độ phân giải là 1°C 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Máy chính, đầu dò type K khoảng đo tối đa 1100 độ C phi 

1.5x L2000mm,  pin, bao đựng 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng anh/ tiếng việt 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Cái 02 

7 Bộ lọc dung 

môi sắc ký  

Thông số kỹ thuật: 

1. Bộ lọc dung môi sắc ký lỏng gồm:  

- Bộ lọc thủy tinh 300ml, đường kính 47mm chất liệu thủy tinh 

Borosilicate 

- Bình hứng tam giác dung tích 1000ml thủy tinh Borosilicate, 

Giá để giấy lọc, Kẹp giữ, Cổ nối, dây nối bơm chân không. 

2. Bơm chân không (bơm màng)       

Thông số kỹ thuật: 

- Tốc độ dòng: 20 lít/ phút 

- Áp suất chân không cuối cùng: ≥0.08 Mpa, 200 mbar 

- Công suất: 160 w 

- Kích thước đầu vào, ra: Ø 6 mm 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: 7 - 40 °C 

- Số đầu bơm: 1 

- Nhiệt độ thân máy: < 55 °C 

- Kích thước bơm (LxDxH): 215 x 120 x 235 mm 

- Độ ồn (dB): < 60 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Bộ lọc bao gồm: Bình hứng, phểu lọc đế phểu có màng lọc 

thủy tinh đường kính 47mm, kẹp giữ  

- Bơm hút chân không 

   - Hướng dẫn sử dụng tiếng anh/ tiếng việt 

   - Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Bộ 01 

8 Nhiệt kế vảy  Nhiệt kế thủy ngân 

Nhiệt độ -20 : +2500C 

Sai số : ± 10C 

Cái 02 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Thiết bị cung cấp mới 100%, kèm CO, CQ 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

9 Bể lắc siêu 

âm 

Đặc điểm thiết bị; 

- Bể lắc siêu âm có chức năng làm sạch siêu âm kết hợp bể lắc 

cách thủy, Cả hai quy trình có thể được thực hiện đồng thời 

hoặc riêng biệt. Điều này có nghĩa là một mẫu có thể được 

đồng nhất trước ở một tần số lắc xác định, và sau đó quá trình 

đồng nhất cuối cùng có thể đạt được trong một thời gian rất 

ngắn bằng siêu âm. 

Thông số kỹ thuật:  

- Cài đặt nhiệt độ: 20 - 80 ℃ 

- Tần số: 37 Hz 

- Công suất làm việc: Max 400 (có thể điều chỉnh 40-100 %) 

- Công suất gia nhiệt: 550W 

- Hẹn giờ: 1~199 phút 

- Dung tích: 20L  

- Tốc độ lắc max: 200 vòng/phút 

Khả năng lắc tối đa: 6 bình 250ml hoặc 2 bình 500ml hoặc 2 

bình 1000ml hoặc 1 bình 2000ml. 

- Hành trình lắc là 20 mm, 30 mm, 40 mm ( tùy chọn) 

- Giá đỡ dễ dàng tháo lắp 

- Có cửa thoát nước 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Thiết bị được cung cấp mới 100% kèm CO, CQ. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt 

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Cái 01 

10 Tủ hút khí 

độc 

Thông số kỹ thuật: 

1. Thân tủ  

- Kích thước trong: (W x H x D) 1000 x 590 x 1260 mm 

- Kích thước ngoài: (W x H x D) 1200 x 795 x 1500 mm 

- Tốc độ dòng khí khi cửa mở hoàn toàn: 0.5m/s 

- Đèn huỳnh quang với độ sáng >800 Lux 

- Vách hông ngoài và tấm trước: Thép sơn tĩnh điện, phủ 

epoxy. 

- Hệ Thống Vách Ngăn & Bộ Lót Trong: Tấm nhựa phenol 

Esco Resinate 

- Nguồn điện: 220 - 240V/ 50Hz. 

- Khối lượng net/ đóng gói: 181/243kg 

2. Bệ chân tủ và các thiết bị ngoại vi 

-   Mặt tủ (kiêm mặt bàn làm việc) bằng nhựa Phenolic màu 

đen với khả năng chống ăn mòn với các hóa chất thông dụng 

trong phòng thí nghiệm bao gồm cả acid (lưu ý : acid nhẹ, số 

lượng ít, không nung nóng, và tần suất không nhiều), dễ dàng 

làm sạch và không bị biến màu. 

-   Cấu trúc ngoài: Khung bệ bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện 

phủ Epoxy-polyester và lớp sơn kháng khuẩn tẩm ion bạc 

(IsocideTM ) ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn. 

-   Các thiết bị ngoại vi khác được tích hợp trong bệ tủ gồm: 04 

ổ cắm điện (tổng cộng 5A), 01 vòi nước, 01 vòi chờ sẵn để 

Cái 01 
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lắp các loại đường ống dẫn khí, 01 phễu thu nước thải bằng 

polypropylene (PP), 01 kệ bằng thép mạ sơn tĩnh điện có thể 

điều chỉnh chiều cao, 02 bộ van điều khiển đóng mở cho vòi 

nước và vòi khí (Remote control), 01 lỗ chờ ở vách sau của bệ 

tủ để lắp đặt đường ống bơm. 

3. Bộ động cơ và quạt hút 

-   Tất cả phần cánh quạt và vỏ bảo vệ của bộ quạt hút đều được 

làm bằng nhựa PP chịu ăn mòn của acid 

-   Đường kính ống hút: 250 mm         

-   Tốc độ Motor xấp xỉ  1450 vòng /phút      

-   Công suất: 1.1 kW           

-   Điện sử dụng: 380V/50-60Hz/3pha        

-   Độ ồn: 63 dBA    

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Thiết bị được cung cấp mới 100% kèm CO, CQ. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt  

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

11 Bộ lọc hút 

chân không 

1. Bộ lọc chân không: 03 cái  

Chất liệu: thủy tinh 

Thể tích phễu: 250ml, dùng cho màng lọc 47mm, Hấp tiệt trùng. 

Bao gồm: phễu 15ml, chân đế gắn màng lọc bẳng thủy tinh, kẹp 

nhôm, nút silicon 

2. Chân đế: 01 cái  

Chất liệu: inox 304 gắn được 3 phễu, van đóng mở cho từng 

phễu 

3. Bình chứa: 01 cái 

Chất liệu:Thủy tinh trung tính, chịu áp lực chân không 

Thể tích: 2 lít 

4. Ống silicon chịu áp lực chân không: 02 sợi 2m 

5. Bơm áp lực và chân không: 01 cái  

Lực hút chân không tối đa: 25Hg 

Lực hút tự do tối đa 1.5m3/h 

Lực đẩy tối đa : 60psi 

Nguồn điện : 220V-90W 

2 đồng hồ hiện thị chân không và áp lực, Van an toàn 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Bộ lọc chân không: 03 cái 

- Chân đế Inox 304: 01 cái 

- Bình chứa thủy tinh trung tính dung tích 2 lít 

- Bơm chân không: 01 cái 

- Thiết bị được cung cấp mới 100% kèm CO, CQ. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt  

- Thời hạn bảo hành ≥ 1 năm 

Cái 01 

12 Máy đo độ 

dẫn điện cầm 

tay 

Thông số kỹ thuật:  

- Thang đo: 0.0 đến 199.9 μS/cm (không đo được nước siêu 

tinh khiết) 

0 đến 1999 μS/cm 

0.00 đến 19.99 mS/cm 

0.0 đến 199.9 mS/cm 

- Độ phân giải: 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 

Máy 01 
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- Độ chính xác ±1% FS (bao gồm sai số đầu dò) 

Hiệu chuẩn bằng tay, 1 điểm cho từng thang đo, đo thang nào 

hiệu chuẩn thang đó. Bù nhiệt tự động từ 0 đến 50°C (32 đến 

122°F) và β điều chỉnh từ 0 đến 2.5%/°C 

Điện cực loại 4 vòng, tích hợp cảm biến nhiệt độ, cổng DIN 

cáp 1 m 

Pin 9V / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục 

Môi trường: 0 đến 50°C (32 đến 122°F); RH max 95% 

Kích thước 185 x 72 x 36 mm; Khối lượng 425g 

* Yêu cầu cung cấp bao gồm: 

- Máy đo  

- Điện cực độ dẫn  

- 1 gói dung dịch chuẩn độ dẫn 12.88mS/cm  

- Pin (trong máy) 

- Hướng dẫn sử dụng 

- Phiếu bảo hành 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực 

(đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) 

- Vali đựng máy 

- Thiết bị được cung cấp mới 100% kèm CO, CQ. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt  
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